
Năm sinh

Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ

Ngày cấp/Nơi cấp

thiết kế cấp  - thoát nước công trình 

Dân dụng hạng II

cấp gia 

hạn

Thiết kế xây dựng công trình Ha tầng 

kỹ thuạt (cấp thoát nước) hạng II

cấp gia 

hạn

2 Nguyễn Minh Tuệ

04/02/1998 - 

056098006597 ngày 

01/11/2022 cục cảnh 

sát qlhc về ttxh

26/08 vườn dương vĩnh 

thái, tp. Nha trang

xây dựng dân dụng và 

công nghiệp/ đại học

Giám sát công tác xây dựng công 

trình Dân dụng Hạng II

cấp nâng 

hạng

3 Nguyễn Hoàng Hải

09/3/1996 - 

056096011531 ngày 

27/5/2024 cục cảnh sát 

qlhc về ttxh

tổ 15 Vĩnh Điềm 

Thượng, xã Vĩnh Hiệp, 

thành phố Nha Trang

Đại học Giao thông 

vận tải/ Kỹ thuật xây 

dựng công trình Giao 

thông/Chính quy

Định giá xây dựng Hạng III
Cấp bổ 

sung

Giám sát công tác xây dựng công 

trình Dân dụng Hạng II

Cấp gia 

hạn

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 

hạng II

Cấp gia 

hạn

118/48B trần quý cáp, 

p. phương sài, tp. Nha 

trang

kỹ sư xây dựng thuỷ 

lợi, thuỷ điện, cấp 

thoát nước/ chính quy

20/02/1990- 

054090001602 ngày 

19/4/2021 cục cảnh sát 

qlhc về ttxh

thôn Long Mỹ, xã Xuân 

Long, huyện Đồng 

Xuân, tỉnh Phú Yên

đại học kiến trúc tp. 

Hồ chí minh/ kỹ sư kỹ 

thuật xây dựng/ chính 

quy

1
Nguyễn Thị Quỳnh 

Châu

4 Võ Dũng

03/7/1984 - 

056184003221 ngày 

27/5/2024 cục cảnh sát 

qlhc về ttxh

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỢT 25 NĂM 2024

 (Ban hành kèm Quyết định số  274/QĐ-SXD ngày 31/12/2024 của Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa)

STT Họ và tên Địa chỉ thường trú

Cơ sở đào tạo/Trình 

độ chuyên môn / Hệ 

đào tạo

Lĩnh vực được cấp Hình thức



5 Nguyễn Văn Trí
12/4/1997 - 

054097007177

Bàn Thạch, Hòa Xuân 

Đông, thị xã ĐÔng Hòa, 

tỉnh Phú Yên

kỹ thuật môi trường
Thiết kế xây dựng công trình Ha tầng 

kỹ thuạt (Thoát nước thải) hạng III

cấp lần 

đầu

6 Nguyễn Đức Định
17/9/1995 - 

019095011906

Xóm Làng Đèn, Tràng 

Xá, Võ Nhai, Thái 

Nguyên

kỹ sư điện - điện tử
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị Cơ 

điện công trình Dân dụng Hạng III

cấp lần 

đầu

7 Hà Huy Hùng 056083006433
Long Hòa, Vạn Long, 

Vạn Ninh

Đại học Bách Khoa - 

Đại học Đà Nẵng/Kỹ 

sư xây dựng cầu 

đường/vừa làm vừa 

học

Định giá xây dựng hạng III
cấp lần 

đầu
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